
DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GPP, ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC

              (Kèm theo Quyết  số           /QĐ-SYT của Sở Y tế ngày      tháng     năm 2022)

Stt Tên cơ sở Địa chỉ
Số

GCN
ĐĐK

Gpp Phụ trách
chuyên môn

Chứng chỉ
dược

Ngày tháng
cấp Phạm vi hoạt động Trình độ Loại

hình

1 Quầy thuốc Tân
Dược

Thôn 3, xã Nhân Cơ,
huyện Đắk Rlấp, tỉnh
Đắk Nông

652 1007 Phạm Thị Nga 355/CCHN-D-
SYT-ĐNO 12/13/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn
(bao gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt:
Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây
nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược
chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có
chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong
Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục
chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh
vực) trừ vắc xin

Dược sỹ
trung cấp

Quầy
thuốc

2 Quầy thuốc tây
số 02

Bon Bu Dơng, xã
Đắk Rtih, huyện Tuy
Đức, tỉnh Đắk Nông

1008 Nguyễn Hải
Đăng

671/CCHN-D-
SYT-ĐNO 5/13/2019

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn
(bao gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt:
Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây
nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược
chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có
chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong
Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục
chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh
vực) trừ vắc xin

Dược sỹ
trung cấp

Quầy
thuốc

3 Quầy thuốc số
03

Thôn 8, xã Quảng
Tân, huyện Tuy Đức,
tỉnh Đắk Nông

653 1009 Đoàn Thị Kim
Anh

404/CCHN-D-
SYT-ĐNO

30/01/2021

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn
(bao gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt:
Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây
nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược
chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có
chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong
Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục
chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh
vực) trừ vắc xin

Dược sỹ
trung cấp

Quầy
thuốc
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4 Nhà thuốc Tâm
An

Tdp4, thị trấn Kiến
Đức, huyện Đăk  lấp,
tỉnh Đắk Nông

654 1010 Bùi Thị Tuyết
Sương

4972/CCHN-
D-SYT-
ĐNAI

22/02/2021

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện
thường  (bao gồm các thuốc phải kiểm soát
đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược
chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có
chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng phối
hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược chất
trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh
mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành,
lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ
đại học

Nhà
thuốc

5 Quầy thuốc Kim
Quyên

Thôn Quảng Chánh,
xã Nghĩa Thắng,
huyện Đắk Rlấp, tỉnh
Đắk Nông

1011 Nguyễn Thị
Kim Quyên

355/CCHN-D-
SYT-ĐNO 12/13/2017 Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn,
trừ vắc xin và thuốc kiểm soát đặc biệt

Dược sỹ
trung cấp

Quầy
thuốc

6 Nhà Thuốc
Thanh Xuân

Thôn 3, xã Đắk Sin,
huyện Đắk Rlấp, tỉnh
Đắk Nông

655 1011 Nguyễn Thị
Kiều Oanh

923/CCHN-D-
SYT-ĐNO 3/15/2022

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện
thường  (bao gồm các thuốc phải kiểm soát
đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược
chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có
chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng phối
hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược chất
trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh
mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành,
lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ
đại học

Nhà
thuốc

7 Nhà Thuốc
Phương Trang

Số 16 Lý Thường
Kiệt, Phường Nghĩa
Thành, Thành phố
Gia Nghĩa, tỉnh Đắk
Nông

1013 Nguyễn Túy 400/ĐNO-
CCHND 5/6/2015

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện
thường  (bao gồm các thuốc phải kiểm soát
đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược
chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có
chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng phối
hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược chất
trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh
mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành,
lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ
đại học

Nhà
thuốc

8 Nhà thuốc Thùy
Dinh

Đường Lê Thị Hồng
Gấm, phường Nghĩa
Trung, thành phố Gia
Nghĩa, tỉnh Đắk
Nông

656 1012 Trần Thị Ái 929/CCHN-D-
SYT-ĐNO 4/20/2022

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện
thường  (bao gồm các thuốc phải kiểm soát
đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược
chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có
chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng phối
hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược chất
trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh
mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành,
lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ
đại học

Nhà
thuốc
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9 Quầy thuốc Thu
Thủy

Thôn Tân Hòa, xã
Đắk Rmoan, Thành
phố Gia Nghĩa, tỉnh
Đắk Nông

4 1015 Hà Thu Thủy 623/CCHN-D-
SYT-ĐNO 3/26/2022 Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn,
trừ vắc xin và thuốc kiểm soát đặc biệt

Dược sỹ
trung cấp

Quầy
thuốc

10 Quầy thuốc
Hoàn Huệ

Thôn 1, xã Trường
Xuân, huyện Đắk
Song, tỉnh Đắk Nông

657 1013 Trần Thị Ngọc
Bỉ

947/CCHN-D-
SYT-ĐNO 6/16/2022

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn
(bao gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt:
Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây
nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược
chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có
chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong
Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục
chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh
vực) trừ vắc xin

Trung cấp
dược

Quầy
thuốc

11 Nhà thuốc Thảo
My

Tdp2, thị trấn Đức
An, huyện Đăk Song,
tỉnh Đắk Nông

206 Nguyễn Thị
Bich Thủy

253/CCHN-D-
SYT-ĐNO 10/2/2017

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện
thường trừ vắc xin và các thuốc phải kiểm
soát đặc biệt

Dược sỹ
đại học

Nhà
thuốc

12 Quầy thuốc Kiều
My

Thôn Đắk Sơn 1, xã
Đắk Mol, huyện Đắk
Song, tỉnh Đắk Nông

687 Đoàn Thị Kiều
My

657/CCHN-D-
SYT-ĐNO 5/13/2022

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn
(bao gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt:
Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây
nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược
chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có
chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong
Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục
chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh
vực) trừ vắc xin

Dược sỹ
trung cấp

Quầy
thuốc

13 Quầy thuốc
Ngọc Thái

Tdp2, thị trấn Đắk
Mil, huyện Đắk Mil,
tỉnh Đắk Nông

658 1014 Thạch Thị Lấp 1071/CCHN-
D-SYT-TV 3/25/2021

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn
(bao gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt:
Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây
nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược
chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có
chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong
Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục
chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh
vực) trừ vắc xin

Dược sỹ
cao đẳng

Quầy
thuốc
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14 Quầy thuốc
Thuỳ Dương

Thôn 5, xã Đắk Rla,
huyện Đắk Mil, tỉnh
Đắk Nông

659 1015 Vũ Thị Nhuyên 22/CCHN-D-
SYT-ĐNO 8/11/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn
(bao gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt:
Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây
nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược
chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có
chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong
Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục
chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh
vực) trừ vắc xin

Dược sỹ
trung cấp

Quầy
thuốc

15 Quầy thuốc Bảo
Trân

Thôn Đắk Xuân, xã
Đắk Đrô, huyện
Krông Nô, tỉnh Đắk
Nông

660 1016 Vũ Thị Hương 927/CCHN-D-
SYT-ĐNO 4/20/2022

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn
(bao gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt:
Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây
nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược
chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có
chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong
Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục
chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh
vực) trừ vắc xin

Dược sỹ
trung cấp

Quầy
thuốc

16 Quầy thuốc
Hoàng Dung

Thôn Đắk Xuân, xã
Nam Xuân,  huyện
Krông Nô, tỉnh Đắk
Nông

661 1017 Hoàng Thị Dung 307/CCHN-D-
SYT-ĐNO 12/10/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn
(bao gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt:
Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây
nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược
chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có
chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong
Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục
chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh
vực) trừ vắc xin

Dược sỹ
trung cấp

Quầy
thuốc

17 Quầy thuốc số
221

số 221 Nguyễn Văn
Linh, thị trấn Eatling,
huyện Cư Jút, tỉnh
Đắk Nông

18 244 Lâm Thị Thanh
Xuân

1026//CCHN-
D-SYT-ĐL 8/14/2017 Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn,
trừ vắc xin và thuốc kiểm soát đặc biệt

Dược sỹ
trung cấp

Quầy
thuốc

18 Quầy thuốc tây
Đàm Văn Thanh

Thôn Đắk Mrê, xã
Quảng Tân, huyện
Tuy Đức, tỉnh Đắk
Nông

329 645 Đàm Văn Thanh 307/CCHN-D-
SYT-ĐNO

16/4/2019

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn,
trừ vắc xin và thuốc kiểm soát đặc biệt

Dược sỹ
trung cấp

Quầy
thuốc

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2022-07-29T10:34:37+0700


		2022-07-29T10:34:29+0700




